HƯỚNG DẪN HỌC SINH VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN HOẶC ĐOẠN TRÍCH.

   I. Cơ sở lí luận:

      Nghị  luận tác phẩm văn học nói chung, tác phẩm truyện hoặc đoạn trích nói riêng là một kiểu bài nghị luận văn học có vị trí quan trọng  trong chương trình Tập làm văn lớp 9. Đặc biệt trong tuyển sinh 10 là phần chiếm số điểm lớn trong bài thi.
      Đó cũng là kiểu văn bản khó. Vì đòi hỏi về năng lực cảm thụ, phân tích, bình giá tác phẩm của người viết. Là văn bản  trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể. Những nhận xét, đánh giá về truyện phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt truyện, tính cách, số phận của nhân vật và nghệ thuật trong tác phẩm được người viết phát hiện và khái quát. Đồng thời biết kết hợp linh hoạt nhiều phép lập luận (giải thích, chứng minh, phân tích,…).
   II. Thực trạng
      - Học sinh viết bài thường theo cảm tính,nên sa vào kể lại tác phẩm, chưa biết phân tích, chưa làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận, chưa biết lấy dẫn chứng và phân tích dẫn chứng trong bài làm.

      - Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy kĩ năng phân tích đề,  tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn của học sinh còn yếu, các em không có thói quen thực hiện các bước này  trước khi viết bài, nên khi bắt tay vào viết rất lúng túng, viết  không hết ý, không phân đoạn, không đúng yêu cầu của đề bài và dễ lạc đề.

      - Các em thường dựa vào văn mẫu hoặc dựa vào các ý trong đề cương hay trong dàn ý thầy cô cho sẵn mà viết lại nên rất hạn chế về mạch cảm xúc.
      - Rất ít học sinh chịu khó  đọc truyện, tìm tòi, khám phá ra các ý mới, ý riêng do chính bản thân các em cảm nhận, thật sự rung động với tác phẩm, nên bài viết đạt kết quả chưa cao.
      Xuất phát từ thực trạng trên tôi thiết nghĩ để có kết quả tốt hơn về bài viết thuộc kiểu nghị luận về một tác phẩm truyện, hoặc đoạn trích cần thực hiện một số giải pháp sau:
   III. Giải pháp:
      Để viết được bài nghị luận về tác phẩn truyện hoặc đoạn trích, người viết phải hiểu biết kĩ về tác phẩm văn học từ tác giả, hoàn cảnh sáng tác,… đến nội dung, nghệ thuật của tác phẩm, nên cần:

   1.Hình thành kĩ năng đọc cho học sinh:

      - Học sinh đọc để  nắm được cốt truyện, hệ thống các chi tiết có liên quan đến nhân vật chính.Qua đó, các em tiếp nhận tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào ngôn từ, hình tượng nhân vật, tìm ra tầng hàm nghĩa mà tác giả  muốn nói, quan niệm về nhân sinh, hoài bão, ước mơ...giúp cho học sinh hiểu về thời đại, hiểu đời, hiểu mình, chia sẻ với sự xúc động, niềm say mê.... của tác giả. Khơi gợi những cảm xúc của bản thân các em, kích thích và nuôi dưỡng, phát triển những nhu cầu đồng cảm và khát vọng nhận thức cái mới qua hình tượng nhân vật, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, ...

      - Tạo thói quen ghi chép khi đọc.

Ví dụ: Sau khi đọc xong một tác phẩm truyện, học sinh có thể ghi chép:

       + Tóm tắt tác phẩm. Những chi tiết, hình ảnh chọn lọc. Những câu văn hay, những hình ảnh đẹp, những câu nói "có cánh" của nhân vật. Biết đánh giá tác phẩm.

      + Ghi lại những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của bản thân sau khi đọc về tác phẩm, về nhân vật hoặc một chi tiết mà bản thân tâm đắc nhất trong tác phẩm.

      2. Kĩ năng tìm hiểu đề:

         Học sinh phải xác định đầy đủ, chính xác các yêu cầu  của đề. Cần đặt ra các câu hỏi: Đề yêu cầu bàn về vấn đề gì? Có thể sử dụng những tư liệu nào để viết bài?Sử dụng những thao tác lập luận nào?
       - Giáo viên cần định hướng cho học sinh nhận biết các dạng đề bài Nghị luận về tác phẩm truyện. Thường có các dạng đề mệnh lệnh và “mở”. Các mệnh lệnh thường gặp là “suy nghĩ” (về nhân vật , tác phẩm…), “cảm nhận của em”.

       - Cần hướng dẫn cho học sinh biết phân biệt rõ thế nào là suy nghĩ  về nhân vật, về tác phẩm? Thế nào là phân tích nhân vật, tác phẩm?

       Suy nghĩ về nhân vật, tác phẩm hoặc một khía cạnh về  nhân vật, tác phẩm là nghiêng về cảm nhận chủ quan của người viết về nhân vật, tác phẩm hay một khía cạnh nào đó về nhân vật, tác phẩm (không nhất thiết phải phân tích đầy đủ từng đặc điểm của nhân vật hoặc đầy đủ giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, có thể chọn những gì mình cảm nhận sâu sắc nhất mà thôi.)

       Ví dụ đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong  truyện ngắn: "Làng" của Kim Lân, giáo viên có thể  hướng dẫn học sinh cảm nhận, suy nghĩ về nét nổi bật của nhân vật này là tình yêu làng quyện với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến được bộc lộ trong tình huống nào? Tình cảm ấy có đặc điểm gì ở hoàn cảnh cụ thể lúc bấy giờ? (Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?) Những chi tiết nghệ thuật nào chứng tỏ một cách sinh động, độc đáo tình yêu làng và lòng yêu nước ấy (về tâm trạng, cử chỉ, lời nói …)

       Còn phân tích nhân vật, tác phẩm hay một khía cạnh về nhân vật, tác phẩm là yêu cầu người viết tìm hiểu, đánh giá và nhận xét đầy đủ từng đặc điểm nhân vật, từng giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

   3. Kĩ năng tìm ý:

       Muốn tìm được ý đúng, ý hay, ý sâu sắc, cần có sự hiểu biết kĩ về tác phẩm để nắm cốt truyện, chủ đề, các ý chính, chi tiết tiêu biểu của từng ý, dẫn chứng. Nếu học sinh không đọc kĩ tác phẩm thì không thể tìm ra được những ý hay, ý đặc sắc. Có đọc kĩ tác phẩm các em mới cảm thụ hết những tình huống thú vị, các chi tiết hay trong tác phẩm. Từ đó ý tứ mới tuôn trào, suy nghĩ về nhân vật mới sâu sắc. Sau khi đọc kĩ tác phẩm truyện, khám phá ra được cái hay, cái đẹp, cái đặc sắc trong từng yếu tố nội dung, nghệ thuật và nhân vật, học sinh tự đặt ra và trả lời những câu hỏi để có những ý lớn, ý nhỏ cho  bài văn.

       Dưới đây là các dạng câu hỏi gợi ý, giúp học sinh tìm ý:

          Câu hỏi tìm hiểu tác giả, xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:
              - Tác giả của tác phẩm truyện sẽ nghị luận là ai? Có những nét gì nổi bật trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tác? Sống trong thời kì nào? Có nét riêng, nét độc đáo gì về phong cách cá nhân? Chuyên sáng tác về mảng đề tài nào?  Sự nghiệp sáng tác ra sao? Văn phong như thế nào?

              -Tác phẩm truyện trên được trích từ đâu? Được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Tác phẩm được đánh giá như thế nào? Có phải là tác phẩm tiêu biểu cho sự sáng tác văn chương của tác giả không? …

         Câu hỏi tìm hiểu giá trị nội dung :           
            Những ý nào tập trung thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm?  Nhân vật chính của truyện là ai ? Đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội? Có những nét tính cách như thế nào?  Nét tính cách nào là tiêu biểu nhất? Nét tính cách đó được thể hiện qua những chi tiết nào? (diện mạo, cử chỉ, lời nói, hành động, tư t​ưởng tình cảm, nội tâm …?)

 Nội dung truyện thể hiện được những vấn đề lớn, bức xúc mà xã hội quan tâm hay không? Có giá trị nhân văn như thế nào?
        Câu hỏi tìm hiểu giá trị nghệ thuật:

              Tác phẩm truyện được viết theo phong cách nào? Có nét gì sáng tạo riêng trong nghệ thuật tạo tình huống? Có hình tượng nghệ thuật nào độc đáo? Ngôn ngữ diễn đạt, cấu trúc bố cục của truyện có đặc sắc gì?Tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của tác giả không? Có thể hiện được bản lĩnh sáng tạo của một nhà văn đầy tài năng và tâm huyết cho một thời đại, một trào lưu văn học không?

              - Có thể so sánh, đối chiếu với những tác giả, tác phẩm nào để phân tích tác phẩm được sâu rộng, toàn diện hơn?

              -Tác phẩm truyện có ảnh hưởng gì trong thời đại  của tác giả  và đối với các thời đại sau này? Em có yêu thích tác phẩm đó không? Vì sao??

    4.Kĩ năng lập dàn ý:

         Giáo  viên có thể hướng dẫn HS sắp xếp các ý theo trình tự nhất định: Đi từ  nội dung, nghệ thuật, rồi đến nhận xét, đánh giá, suy nghĩ của bản thân. Cũng có thể sắp xếp đan xen giữa nội dung, nghệ thuật và nêu nhận xét, đánh giá, suy nghĩ của bản thân.
         Dàn bài chung cho bài văn nghị luận về tác phẩm truyện thường theo  trình tự như sau:
         *Mở bài: Thường có lời dẫn dắt, giới thiệu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, khái quát: nội dung, nghệ thuật, tư tưởng của tác phẩm, khái quát ý kiến, tình cảm của bản thân đối với tác phẩm.
         Định hướng cho học sinh cách mở bài:

               Cách 1: Vận dụng những kiến thức đã học về tác giả, tác phẩm  trong tiết văn bản và nêu luận đề cần nghị luận để mở bài.  
              Cách 2: Có thể dẫn những ý kiến hay, những lời thơ phù hợp, những câu nói của các nhà lí luận, phê bình văn học  có liên quan đến vấn đề cần nghị luận (từ khái quát đến cụ thể, so sánh đối chiếu, tương đồng, tương phản…)
Ví dụ đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong  truyện ngắn: "Làng" của Kim Lân.

Mở bài: Kim Lân (1920-2007) là một trong những cây bút văn xuôi của văn học hiện đại Việt Nam. Ông là nhà văn một lòng một dạ đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thuỷ của cuộc sống nông thôn (Nguyên Hồng). Làng  là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Kim Lân. Tác phẩm  không chỉ thành công ở việc xây dựng tình huống truyện độc đáo mà còn hấp dẫn người đọc bởi tài năng miêu tả tâm lý nhân vật ông Hai qua ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm để nói lên tinh thần yêu nước của người ngông dân trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống pháp.

       * Thân bài:
              Phần thân bài sẽ lần lượt trình bày các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm theo một trình tự nhất định ( giải thích, nhận xét, đánh giá, phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực…)                                                                            *Kết bài:
         Vừa là phần gói lại vấn đề nghị luận vừa thể hiện cái nhìn, tình cảm  của người viết về vấn đề đó. Nhưng phần này các em thường viết qua loa.Cần định hướng học sinh:

       Đoạn kết bài phải thể hiện đúng quan điểm đã trình bày ở phần thân bài.
Chỉ nêu những ý nhận xét, đánh giá khái quát, không trình bày lan man hay lặp lại ý diễn giải, minh hoạ, cụ thể, chi tiết. Cũng không nên lặp lại nguyên văn lời lẽ của phần mở bài. Khác với mở bài,  phần kết bài thiên về đánh giá, tổng kết vấn đề:
           + Khái quát lại nội dung, nghệ thuật, các giá trị của tác phẩm ở mức cao hơn phần mở bài, qua đó nêu nhận định, đánh giá chung về tác phẩm.
          + Liên hệ bản thân…
     * Để bài viết có chất lượng sâu, rộng học sinh cần vận dụng vốn sống, sự hiểu biết của bản thân về văn hóa, xã hội trong bài viết.
          Dưới đây là cách kết bài cho  đề bài văn: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong  truyện ngắn Làng của Kim Lân.
         Cảm nhận sâu sắc về nhân vật và tác giả, tác phẩm.
              Trong số rất nhiều nhân vật nông dân từ những trang truyện đi vào lòng người đọc và đã chiếm được tình cảm yêu thương, quý mến, trân trọng nơi trái tim sâu kín của mỗi người, có thể nói người đọc khó có thể quên được nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của Kim Lân - một người nông dân thuần phác, yêu làng, yêu nước chứa chan, sâu nặng, một lòng trung thành với kháng chiến, với cụ Hồ - đã trở thành hình tượng nhân vật tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhà văn Kim Lân đã diễn tả được diễn biến tâm lí phức tạp của nhân vật bằng chất liệu ngôn ngữ bình dị, mộc mạc, tạo được tình huống bất ngờ, độc đáo. Chính vì thế, nhà văn Kim Lân được đánh giá là cây bút thành công  về đề tài nông thôn và người nông dân .
     5. Kĩ năng viết bài: Bài có bố cục đầy đủ. Mỗi đoạn thể hiện luận điểm rõ ràng. Giữa các luận điểm, đoạn văn cần có sự liên kết, chuyển tiếp một cách linh hoạt, uyển chuyển.
       IV: Kết luận:

           Làm bài văn Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích  tức là đi tìm và khám phá ra cái hay, cái đẹp trong văn chương. Từ bước phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn đến  liên kết đoạn là cả một quá trình lao động nghệ thuật sáng tạo. Khi các em nắm vững được nội dung trên thì có thể làm tốt được bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
         Trên đây là những ý kiến nhỏ bé của bản thân tôi. Tôi hi vọng nó sẽ góp phần nào vào công tác bồi dưỡng cho  học sinh thi tuyển 10 khi làm kiểu bài này đạt kết quả cao hơn. Rất mong được sự góp ý thêm của quý thầy cô.
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